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BOD5   : Nhu cầu oxy sinh học 

BTNMT  : Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BVMT   : Bảo vệ môi trường 

CO2   : Cacbon đioxit 

CO   : Cacbon oxit 

COD   : Nhu cầu oxy hoá học 

NĐ-CP   : Nghị định – Chính Phủ 

PCCC   : Phòng cháy chữa cháy 

QCVN   : Quy chuẩn Việt Nam 

TSS   : Hàm lượng chất rắn lơ lửng 

SO2   : Lưu huỳnh đioxit 

TNHH   : Trách nhiệm hữu hạn 

TNMT   : Tài nguyên Môi trường 

UBND   : Uỷ ban nhân dân 

CTNH   : Chất thải nguy hại 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở:  

Công ty TNHH CK Frozen Foods Việt Nam 

- Địa chỉ văn phòng: 01 Đặng Văn Sâm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Bà Phạm Lê Nguyên Hảo; 
Chức danh: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0286 2701236; Fax: 08.62911729 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Hai thành viên 
trở lên số 0312059802, đăng ký lần đầu ngày 21/11/2012, đăng ký thay đổi lần 
thứ 8 ngày 13/7/2018 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

2. Tên cơ sở:  

Nhà máy chế biến thủy sản, tổng công suất 4.900 tấn sản phẩm/năm 

- Địa điểm cơ sở: ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường; các giấy phép môi trường thành phần: 

+ Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 Quyết định phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy chế biến thủy sản, tổng 
công suất 4.900 tấn sản phẩm/năm. 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 194/GP-UBND ngày 
07/6/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang. 

+ Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 600/GP-UBND ngày 
26/10/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang. 

+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 2588/GXN-
STNMT ngày 06/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 
611/TD-PCCC ngày 23/8/2017 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an 
tỉnh Tiền Giang. 

+ Phương án chữa cháy của cơ sở đã được Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH Công an tỉnh Tiền Giang phê duyệt ngày 29/03/2019. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 
tư công): Cơ sở nhóm B, có tổng vốn đầu tư 115.307.360.000 đồng. 
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Hình 1. 1. Ảnh vệ tinh vị trí cơ sở trong mối tương quan với các đối tượng xung quanh 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở: 
3.1. Công suất của cơ sở: 4.900 tấn sản phẩm/năm 
3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

 Quy trình hoạt động tại cơ sở bao gồm các quy trình sau: 
 (1): Quy trình chế biến cá fillet 
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Hình 1. 2. Quy trình chế biến cá fillet 

 - Nguyên liệu: Cá sống được vận chuyển từ vùng thu hoạch về điểm lên 
hàng của Nhà máy và được nhanh chóng đưa vào khu vực tiếp nhận của Nhà 
máy: cá không bị bệnh, có trọng lượng ≥ 600 gr/con, có giấy chứng nhận nguồn 
gốc của người cung cấp đảm bảo người nuôi không sử dụng các chất kháng sinh 
bị cấm và ngừng sử dụng kháng sinh trước thời điểm thu hoạch theo quy định.  

 - Xử lý nguyên liệu: KCS sẽ kiểm tra cảm quan (Cá vẫn sống, không có 
dấu hiệu bị bệnh,..) kiểm tra tờ khai xuất xứ nguyên liệu, tờ cam kết về thuốc 
kháng sinh,.. nguyên liệu không đạt yêu cầu sẽ được chứa riêng và vận chuyển 
trở ra ngoài. Đây là khâu vào đầu tiên của dây chuyền nhưng ảnh hưởng đến 
chất lượng sản phẩm rất nhiều nên phải thực hiện chính xác và nhanh chóng. 

 - Nguyên liệu được vận chuyển bằng băng tải về tập trung nơi tiếp nhận 
nguyên liệu và chuyển qua khâu giết mổ, rửa lần thứ nhất (Rửa (1) rồi ngâm. 
Lượng nước sử dụng ở công đoạn này khoảng 4m3/tấn sản phẩm. 

 - Cắt tiết: 

+ Thao tác: Dùng dao bén bằng thép không gỉ cắt động mạch chủ của cá 
bằng cách tay phải cầm dao, quay đầu cá về phía tay phải, bụng cá quay vào 
người công nhân, tay trái giữ đuôi cá, tay phải ấn mũi dao vào phía trên mang 
cá, đẩy nhẹ dao xuống mang cá phía dưới, máu sẽ chảy ra rồi cho cá vào thùng 
chứa nước sạch có pha chlorine nồng độ 50 ppm, nhiệt độ nước rửa 17 ÷ 200C. 
Mỗi thùng chứa 700 ÷ 800 kg cá, rửa sạch chất bẩn và các tạp chất khác trên 
mình cá, thời gian rửa 15 ÷ 20 phút. 

+ Mục đích: Làm cho cá chết, loại một lượng lớn máu cá để miếng cá 
fillet được trắng hơn, làm tăng giá trị cảm quan. 

 - Fillet: Sau khi cắt tiết, cho cá vào bể có chứa nước, ngâm rửa trong 
khoảng 10 ÷ 20 phút. Sau đó dùng rổ vớt cá ra, cho vào thau và đưa lên bàn 
fillet: 

+ Thao tác: Đặt cá lên thớt, phần lưng quay về người công nhân, đầu 
hướng về phía tay phải, tay trái giữ chặt đầu cá, tay phải cầm dao,,   và ấn mũi 
dao xuống phần thịt cá nơi tiếp giáp với phần đầu, nghiêng dao rạch 1 đường từ 
trên xuống đến đuôi. Tiếp đến lách mũi dao sang phần bụng để tách phần thịt 
bụng. Sau đó dùng tay trái nắm phần thịt đầu kéo ngược về phía sau, tay phải 
cầm dao tách tiếp những phần thịt còn dính lại ở xương. Tương tự thực hiện cho 
phần cá còn lại. 

+ Yêu cầu: fillet cá trên thớt nhựa bằng dao inox. Tách riêng xương và 
miếng fillet bề mặt miếng cá phải nhẵn, không có vết trầy xước, không làm rách 
thịt hoặc phạm thịt, không để xót thịt quá nhiều, không còn xót xương. 

+ Mục đích: Loại bỏ xương, đầu, nội tạng, mỡ, chỉ lấy hai phần thân cá 
(Thịt cá).       
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- Rửa (2): Rửa miếng fillet trong nước sạch lạnh có pha chlorin nồng độ 10 
ppm, nhiệt độ nước rửa 5 ÷ 100C rửa sạch máu và tạp chất trên miếng fillet. Tiếp 
theo chuyển sang rửa lần thứ 2. Lượng nước sử dụng ở công đoạn này khoảng 3 
m3/tấn sản phẩm. Nguồn phụ phẩm ở công đoạn này nhiều nhất, bao gồm: 
bụng, xương, thịt vụn, da, máu, mỡ, …  

- Lạng da: 

+ Thao tác: Lạng da miếng fillet trên thớt nhựa bằng dao inox đặt phần 
da cá xuống dưới, đưa phần đuôi vào trước, trục máy sẽ lăn, đưa miếng cá đi tới 
còn lưỡi dao trong máy sẽ lóc phần da và cuốn xuống dưới, miếng cá đi ngang 
qua khe hở của trục máy. 

+ Yêu cầu: Miếng fillet phải phẳng, nhẵn, không còn sót da quá nhiều 
trên bề mặt miếng cá và phạm thịt quá nhiều trên miếng cá fillet. Giữ miếng 
fillet ở nhiệt độ 5 ÷100C bằng cách ướp đá. 

- Chỉnh hình: Dùng dao inox loại bỏ hết phần hồng (Thịt đỏ), xương, mỡ và 
cắt bỏ những phần thịt đã bị hư trong khâu fillet và lạng da. Tạo cho miếng fillet 
có hình dáng bóng đẹp nhưng không phạm nhiều vào thịt trắng của cá. 

+ Thao tác: Đặt miếng cá lên thớt, quay mặt lưng lên trên, dùng dao rạch 
giữa miếng cá một đường gần 1/3 chiều dài miếng cá. Đặt dao song song với 
miếng cá, dùng tay trái giữ chặt miếng cá và gọt nhẹ nhàng từ đường rạch ra 
phần lưng để loại bỏ phần thịt đỏ, mỡ, da còn sót trên miếng cá. Tiếp đến quay 
miếng cá lại để loại bỏ lượng mỡ ở bụng và lưng. Song miếng cá vẫn còn sót 1 ít 
cơ thịt đỏ ở giữa lưng, tay trái cầm miếng cá lên, bóp cong lại rồi dùng dao cạo 
từ đầu đến đuôi để loại hết cơ thịt đỏ còn sót. Trong quá trình sửa phải lấp đá 
vẩy lên cá. 

+ Mục đích: Khắc phục nhược điểm của miếng fillet, tăng giá trị cảm 
quan, loại bỏ những phần có giá trị thấp như: mỡ, da, xương, cơ thịt đỏ,.. 

+ Yêu cầu: Miếng cá phải trắng, đẹp, sạch mỡ; sạch cơ thịt đỏ, xương, 
da, bề mặt phải láng, không rách, không phạm vào thịt cá.   

- Rửa (3): Rửa miếng fillet trong nước sạch lạnh có pha chlorin nồng độ 10 
ppm, nhiệt độ nước rửa 5 ÷ 100C rửa sạch phần hồng, vụn và tạp chất trên miếng 
fillet. Xong công đoạn Fillet, lạng da chuyển sang công đoạn định hình, chỉnh 
hình và rửa lần thứ 3. Lượng nước sử dụng ở công đoạn này khoảng 8 m3/tấn 
sản phẩm. Nguồn phụ phẩm ở công đoạn này chủ yếu là: Thịt vụn, da, xương, 
mỡ,… 

- Kiểm tra, phân cở, cân: Là công đoạn cuối cùng để loại bỏ mỡ, da, xương, 
cơ thịt đỏ còn sót. Đây là công đoạn có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm sau 
này nên phải được thực hiện nghiêm túc. Kiểm tra bằng mắt và tay từng miếng 
fillet để phát hiện: xương, mỡ, vết máu, da… chỉ chấp nhận miếng fillet còn 
nguyên vẹn, không bị rách vụn, vết bầm hay chấm đỏ. 
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+ Kiểm tra ký sinh trùng bằng cách đặt từng miếng cá lên bàn soi ký sinh 
trùng và loại bỏ tất cả các miếng cá có máu bầm trong thịt cá và các ổ bệnh 
trong thịt cá. Sau kiểm tra, cá được chuyển qua các khâu phân cỡ, loại, màu... 

+ Phân cỡ:  Tùy theo yêu cầu của khách hàng, thường có các cỡ sau: 60 
÷ 120; 120 ÷ 170; 170 ÷ 225, 220 ÷ Up (gr/miếng cá). 

+ Cân: Cân mỗi rổ 4,6 kg hoặc 5 kg/rổ các miếng fillet cùng cở và cùng 
loại để tiện thực hiện cho công đoạn rửa. 

- Rửa (4): Rửa từng rổ bán thành phẩm 03 lần trong nước lạnh nhiệt độ 5 ÷ 
100C nhằm giảm bớt lượng lớn vi sinh vật: 

 + Lần 1: Trong nước có pha chlorin nồng độ 10 ppm; 

 + Lần 2: Trong nước có pha chlorin nồng độ 5 ppm; 

 + Lần 3: Rửa bằng nước sạch. 

Thay nước rửa sau 10 rổ sản phẩm. 

Kiểm tra tạp chất xong chuyển sang công đoạn phân cỡ sơ bộ và soi ký 
sinh trùng, chuyển sang công đoạn quay tăng trọng. Lượng nước sử dụng ở công 
đoạn này khoảng 2m3/tấn sản phẩm. Tiếp theo là phân màu, phân loại. 

- Phân màu: Thực hiện phân màu bằng phương pháp thủ công và phân loại 
theo yêu cầu của khách hàng. Ứng với mỗi size cá có các màu cơ bản sau: Thịt 
trắng; Thịt vàng; Thịt đỏ; Thịt cá ngã hồng (Ngã đỏ); Thịt cá ngã vàng. 

- Phân loại màu cũng là phân loại cá, phân loại hàng cho từng loại khách 
hàng. 

- Tùy theo yêu cầu của khách hàng. Do hàng tươi chuyển đi nơi khác tiêu 
thụ hoặc chế biến, đông lạnh… nên bao gói ở đây thường cho vô bọc PE loại túi 
có quay xách. 

- Cân phân rổ: Cân xác định trọng lượng cho từng khuôn cá đúng chủng 
loại theo đơn đặt hàng, của từng khách hàng. Nếu cá được cấp đông bằng băng 
chuyền thì cân để xác định năng suất và định mức cấp đông. 

- Ứng với từng loại size cá và từng loại hóa chất tăng trọng sẽ có lượng phụ 
trội thích hợp. 

- Rửa (5): Rửa miếng fillet trong nước sạch lạnh nồng độ chlorine 5 ppm, 
nhiệt độ 5 ÷ 100C , rửa sạch phần nhầy do xử lý hóa chất, tạp chất trên miếng 
fillet, loại bớt một số vi sinh. Lượng nước sử dụng ở công đoạn này khoảng 3 
m3/tấn sản phẩm.  

- Xếp khuôn: Các miếng fillet trong mỗi rổ được xếp từng lớp rời nhau 
trong một khuôn cấp đông, lớp này cách lớp kia một lớp PE (Có thể châm thêm 
nước theo yêu cầu của khách hàng). Nếu hàng cấp đông IQF thì từng miếng 
fillet phải được tách rời nhau bởi một lớp PE. 
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- Chờ đông: Sản phẩm sau khi xếp khuôn sẽ được tập hợp vào kho chờ 
đông (Cho đủ mẻ cấp đông mới) bảo quản ở nhiệt độ ≤ 50C, thời gian ≤ 4 giờ. 

- Cấp đông : 

► Đông block: Cá được xếp từng lớp, được ngăn cách bằng một tấm PE có 
kích thước (540 x 270mm) nhỏ hơn kích thước khuôn một ít. Khi xếp đầu miếng 
cá sẽ quay ra phía bìa khuôn, phần bụng quay xuống còn phần dè thì cuốn lên. 
Sau khi xếp được một lớp cá ta dùng tấm PE nhỏ phủ lên trên lớp cá rồi tiếp tục 
xếp lớp thứ hai. Xếp khuôn, miếng cá sẽ được công nhân vuốt thẳng và mỗi lớp 
cá sẽ được châm nước với nhiệt độ gần 10C. Sau khi xếp xong lớp trên cùng, gấp 
một bên PE lớn vào và vuốt nhẹ, đặt thẻ cỡ lên mặt khuôn rồi gấp bên PE lớn 
còn lại. Sau cùng gấp PE hai đầu còn dư lại lên khuôn cho gọn. Khi nào có tuyết 
bám nhẹ trên các tấm lắc (Mâm) ta mới cho khuôn vào tủ. Cho khuôn vào tủ 
xong, bắt đầu hạ ben áp sát khuôn cá, đóng cửa tủ đông lại và ghi giờ cấp đông. 
Phải kiểm tra nhiệt độ trung tâm sản phẩm trước khi ra tủ (Nhiệt độ tủ cấp đông: 
-35  -45oC; Nhiệt độ trung tâm sản phẩm:  -20 ± 20C; Thời gian cấp đông: 2 ÷ 
4 giờ). 

+ Mục đích: Hạ thấp nhiệt độ sản phẩm một cách nhanh chóng để làm 
chậm sự hư hỏng của sản phẩm, đảm bảo chất lượng cho sản phẩm. 

+ Yêu cầu: Mỗi lớp 5 miếng cá (Loại nhỏ), 3 – 4 miếng (Loại lớn), dè cá 
phải giấu vào trong. Bề mặt khuôn cá phải phẳng, mỗi khuôn phải có thẻ cỡ. 
Chiều cao block cá đồng đều với chiều cao khuôn, các miếng fillet không được 
dính vào nhau. 

► Đông IQF: Sau khi xếp khuôn xong, cá được đưa thẳng đến băng 
chuyền phẳng (Bel) và xếp lên bel. Sản phẩm được cấp đông trong tủ đông tiếp 
xúc hoạc băng chuyền, thời gian cấp đông 20 - 40 phút. Tốc độ bel có thể điều 
chỉnh cho phù hợp với nhiệt độ hay size cá. Các miếng cá không được xếp dính 
vào nhau nhưng không quá xa nhau để tận dụng hết diện tích bel. Nhiệt độ trung 
tâm sản phẩm phải đạt  ≤ -180C. 

Công nhân vận hành máy phải kết hợp với KCS điều chỉnh tốc độ băng 
chuyền và nhiệt độ sau cho sản phẩm đầu ra đạt ≤ -180C đồng thời không để cá 
bị cháy lạnh do nhiệt độ quá thấp hay băng chuyền chạy quá chậm. 

- Tách khuôn, mạ băng:  

+ Đối với sản phẩm đông IQF sau khi cấp đông sản phẩm được mạ băng 
bằng máy, mạ băng với nước sạch hoặc bằng bể chứa nhỏ nhưng phải đảm bảo 
những yêu cầu sau: Nhiệt độ  ≤ 50C; Nồng độ chlorin 5 ppm; Băng bám đều, 
không gạn nứt, phần đuôi cá không bị chảy; Đủ trọng lượng theo yêu cầu của 
khách hàng. 

+ Mục đích: Bảo vệ sản phẩm, ngăn cản sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với 
không khí trong kho lạnh, tránh sự oxy hóa, làm đẹp bề mặt sản phẩm, hạn chế 
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sự thăng hoa tinh thể nước đá, hạn chế sự hao hụt khối lượng sản phẩm trong 
quá trình bảo quản.  

- Bao gói: Sản phẩm sau khi mạ băng sẽ được bao gói theo hai dạng block 
hoặc IQF: 

+ Block: Mỗi block vào một thùng carton hoặc nhiều hơn niềng dây, nhập 
kho.  

+ IQF: Cho vào túi PE hoặc PA đóng theo dạng bulk pack hoặc theo dạng  
bao gói lẻ sau đó đóng bulk pack, cho vào thùng carton niềng dây, nhập kho. 

Quy cách bao gói chủ yếu là theo đơn đặt hàng của khách hàng. 

- Bảo quản:  

+ Sản phẩm được xếp đặt theo thứ tự trong kho lạnh và được bảo quản ở 
nhiệt độ ≤ -200C không quá 18 tháng. 

+ Mục đích: Duy trì thành phẩm đông lạnh, giữ nguyên trạng thái và chất 
lượng cho đến khi sản phẩm được phân phối đến tay người tiêu dùng.  
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 (2) Chế biến cá nước ngọt, cá biển đông lạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 3. Sơ đồ quy trình chế biến cá nước ngọt, cá biển đông lạnh 

 * Thuyết minh quy trình: 

 Nguồn nguyên liệu sử dụng được thu mua từ các cơ sở cung cấp trong 
khu vực hoặc từ quy trình nuôi tại cơ sở. 

 Tiếp nhận nguyên liệu: Nguyên liệu đưa vào nhà máy được nhanh chóng 
chuyển vào khu vực tiếp nhận để kiểm tra chất lượng. Chỉ nhận nguyên liệu đạt 
yêu cầu của nhà máy: có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của người cung 
cấp đảm bảo người nuôi không sử dụng thuốc kháng sinh trong danh mục cấm, 
người nuôi ngừng sử dụng thuốc 4 tuần trước khi thu hoạch. 

Cắt đầu: Cá nguyên liệu được chuyển lên bàn cắt đầu. Công nhân sử dụng 
máy để cắt đầu cá. 

Nước vào 

Nước vào 

Máy cấp đông với môi 

chất NH3 

Tiếp nhận nguyên liệu 

Đánh vẩy (nếu cá có vẩy) 

Lấy nội tạng 

Rửa 1  

Kiểm tra  

Rửa 2  

Cấp đông  

Vẩy cá 

Nội tạng, ruột, mỡ 

Nước thải 

Nước thải 

Đóng thùng  

Bảo quản 

Dây đai, bao PE, thùng carton hỏng 

Cắt đầu Đầu cá 

NH3 rò rỉ 
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 Đánh vẩy: Cá nguyên liệu được cho vào máy đánh vẩy để tách vẩy cá. 

 Lấy nội tạng: Cá sau khi đánh vẩy cá sẽ được chuyển sang bàn lấy nội 
tạng, công nhân tiến hành lấy nội tạng cá. Ở công đoạn này, tùy theo yêu cầu về 
lô hàng có cắt vây hay không, nếu lô hàng cần cắt vây thì công nhân sẽ tiến hành 
cắt vây. 

 Rửa 1: Cá sau khi lấy nội tạng được rửa sạch bằng nước để loại bỏ nhớt, 
máu dính vào bên ngoài cá. 

 Kiểm tra: Cá sau khi rửa được kiểm tra để loại bỏ các tạp chất còn xót lại. 

 Rửa 2: Sau kiểm tra sẽ tiến hành rửa cá lần 2 

 Cấp đông: Sản phẩm đã vào khuôn được chất vào ngăn plac trong tủ nhiệt 
độ tủ  đông  - 35oC. Sau khi sản phẩm đông được mang ra đóng gói trong bao bì 
cẩn thận. 

Sau khi bao gói, sản phẩm cuối cùng sẽ được chuyển đến kho lạnh và sắp 
xếp theo thứ tự, bảo quản ở nhiệt độ -200C ± 20C. 

 (3) Sơ chế tôm: 
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Hình 1. 4. Sơ đồ quy trình sơ chế tôm 

 * Thuyết minh quy trình: 

Tiếp nhận nguyên liệu: Nguyên liệu là tôm nguyên con phải đảm bảo các 
yêu cầu chất lượng tươi tốt, không biến màu, không đốm đen, không mùi lạ và 
được thu hoạch từ vùng nuôi có nằm trong danh sách nhà cung cấp. 

Rửa lần 1:  

- Rửa với nước lạnh để loại bỏ tạp chất.  

- Ngâm trong dung dịch chlorine 200ppm trong 5 phút, nhiệt độ  100C.  

- Mở vòi nước lạnh để xả mùi chlorine. 

Sơ chế: Lặt đầu, rút sạch chỉ. 

Rửa lần 2 (xả gạch): Dùng tay đảo nhẹ rổ tôm 10 giây trong hồ nước có 
pha 100ppm chlorine, nhiệt độ  100C để rửa sạch gạch tôm. 

Phân cỡ, loại: Tôm được tiến hành phân theo các cỡ từ 4/6 đến 300/500, 
trong quá trình phân cỡ tôm được tiến hành phân loại và được lấp đá nhằm đảm 
bảo nhiệt độ thân tôm  40C. 

Rửa lần 3: Rửa qua hai bồn nước như sau: 

- Bồn 1: Dung dịch NaOCl 100ppm, nhiệt độ  100C. Dùng tay đảo nhẹ 
10 giây, loại tạp chất. Rửa 20 rổ thay nước 1 lần, mỗi rổ khoảng 5 kg. 

- Bồn 2: Nước lạnh nhiệt độ  50C. Dùng tay đảo  nhẹ 10 giây, rửa 20 rổ 
thay nước 1 lần. 

Xếp khuôn: Tôm sau sơ chế trong mỗi rổ được xếp từng lớp rời nhau trong 
một khuôn cấp đông, lớp này cách lớp kia một lớp PE (Có thể châm thêm nước 
theo yêu cầu của khách hàng). Nếu hàng cấp đông IQF thì từng con tôm phải 
được tách rời nhau bởi một lớp PE. 

Chờ đông: Sản phẩm sau khi xếp khuôn sẽ được tập hợp vào kho chờ 
đông (Cho đủ mẻ cấp đông mới) bảo quản ở nhiệt độ ≤ 50C, thời gian ≤ 4 giờ. 

 Cấp đông: Sản phẩm đã vào khuôn được chất vào ngăn plac trong tủ nhiệt 
độ tủ  đông  - 35oC. Sau khi sản phẩm đông được mang ra đóng gói trong bao bì 
cẩn thận. 

Sau khi bao gói, sản phẩm cuối cùng sẽ được chuyển đến kho lạnh và sắp 
xếp theo thứ tự, bảo quản ở nhiệt độ -200C ± 20C.  
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(4) Quy trình nuôi cá rô, cá lóc, cá trê bằng bể bạt tròn tuần hoàn 
nước làm nguồn nguyên liệu phục vụ hoạt động của cơ sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 5. Sơ đồ quy trình nuôi cá bằng bể bạt tròn tuần hoàn nước làm 
nguồn nguyên liệu phục vụ hoạt động của cơ sở 

* Thuyết minh quy trình: 

Cá giống: Cá giống được lựa chọn từ những nơi bán có uy tín và đạt các 
yêu cầu: cá đồng cỡ, không bị xay xát, không có triệu chứng bệnh, có màu sắc 
đặc trưng và bơi theo đàn. 

Chuẩn bị nguồn nước thả nuôi: Nguồn nước thải nuôi được bơm lên từ 
sông Tiền, trước khi thải nuôi, lượng nước được cho vào bể đạt độ sâu 0,6m tiếp 
đến được khử trùng bằng các loại thuốc chuyên dụng cho xử lý nuôi trồng thủy 
sản như Avaxide, Fresh water. Tiếp theo, thêm nước vào bể cho đến khi đạt độ 
sâu 0,8 – 1m. 

Thả cá vào bể lót bạt: Việc thay đổi môi trường nước của cá rất dễ dẫn 
đến hiện tượng sốc nhiệt. Do đó cần canh thời gian thả cá  vào bể nuôi lúc sáng 
sớm hoặc chiều mát. Tránh thời tiết nắng nóng, hoặc có mưa. Cá trước khi thả 
vào bể nuôi cần có các biện pháp xử lý nấm bệnh, loại bỏ ngoại ký sinh. Đây là 
bước vô cùng quan trọng, cần theo dõi kỹ để có biện pháp xử lý tránh việc gây 
sốc cho cá. Mật độ thả nuôi thời gian ban đầu: Cá lóc 120con/m2, sau 1 tháng 
nuôi 100 con/m2. 

Chăm sóc cá trong quá trình nuôi: 

- Quản lý chất lượng nước: Nguồn nước sử dụng là nước thay ra hằng 
ngày từ các bể nuôi được xử lý tại bể xử lý nước thải (02 bể, D = 12m, H = 1m) 
và nước mặt sông Tiền (bổ sung) được xử lý trước khi cấp trở lại cho các bể 
nuôi. (Xử lý nước: nước thay ra từ các bể nuôi và nước mặt sông Tiền (bổ sung) 

Cá giống 

Chuẩn bị nguồn nước thả nuôi 

Thả cá vào bể lót bạt 

Chăm sóc cá trong quá trình nuôi 

Thu hoạch 

Chuyển vào quy trình sản xuất 

Nước thải, CTR,… 
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được dẫn vào bể xử lý, sử dụng vôi, các loại thuốc chuyên dụng cho xử lý nuôi 
trồng thủy sản như Avaxide, Fresh water để khử trùng và diệt tảo và sinh vật 
gây hại. Sau 2 ngày nước được bơm trực tiếp vào bể nuôi). Thay nước 2 
ngày/lần, mỗi lần 30% lượng nước trong bể. 

- Thức ăn, dinh dưỡng: Loại thức ăn: sử dụng thức ăn công nghiệp. Có độ 
đạm tùy vào giai đoạn nuôi. Số lượng/ngày: tùy vào từng giai đoạn nuôi, trong 3 
tháng đầu cá nhỏ cho ăn 3 lần/ngày; sau đó 2 lần/ngày cho tới khi thu hoạch. 
Thời gian cho ăn: sáng và tối. 

- Quản lý dịch bệnh: Giống được xử lý bằng muối hoặc chlorine trước khi 
thả vào bể, định kỳ 7 ngày/lần trộn Vitamin và khoáng chất vào thức ăn để giúp 
tăng đề kháng cho cá. Điều trị cá bệnh: bệnh thông thường trên cá gồm gù lưng, 
gan thận mủ… điều trị bằng cách trộn thuốc và kháng sinh vào thức ăn cho cá ăn 
2 lần/ngày. 

Thu hoạch: Sau 8 tháng kể từ khi thả giống cá đạt trọng lượng để thu 
hoạch, cá sau khi thu hoạch vận chuyển vào quy trình sản xuất của cơ sở. 

Xử lý chất thải sau thu hoạch: 

- Về nước thải: Nước thải được xử lý tại các bể nuôi bằng vôi, các loại 
thuốc chuyên dụng cho xử lý nuôi trồng thủy sản như Avaxide, Fresh water để 
khử trùng và diệt tảo và sinh vật gây hại sau đó được bơm về bể lắng không xả 
ra môi trường (dự trữ sử dụng cho đợt nuôi kế tiếp). 

- Về bùn thải: Bùn thải từ các bể nuôi được thu gom và hợp đồng với đơn 
vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Sản phẩm của Công ty là các loại thủy sản đông lạnh, công suất 4.900 tấn 
thành phẩm/năm 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử 
dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở: 

4.1 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử 
dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở phục vụ sản xuất 

 Nguyên liệu: 

Nguyên liệu chính trong quá trình chế biến thủy sản là cá Tra, cá Basa, 
các loại cá nước ngọt (cá trê, cá rô, cá rô phi, cá lóc,…), cá biển và tôm.  

- Tỷ lệ thành phẩm/nguyên liệu của quy trình chế biến cá Tra, cá Basa 
fillet là 1/3, công suất hàng fillet là 720 tấn sản phẩm/năm lượng nguyên liệu 
cần thiết cho hoạt động là 2.160 tấn nguyên liệu/năm tương đương khoảng 
7,2tấn nguyên liệu/ngày (1 năm làm việc 300 ngày). 

-Tương tự tỷ lệ thành phẩm/nguyên liệu của quy trình chế biến các loại cá 
nước ngọt, cá biển đông lạnh là ½, công suất là 2.700 tấn sản phẩm/năm, lượng 
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nguyên liệu cần thiết cho hoạt động là 5.400 tấn nguyên liệu/năm tương đương 
khoảng 18tấn/ngày (1 năm làm việc 300 ngày). 

- Tương tự tỷ lệ thành phẩm/nguyên liệu của quy trình sơ chế tôm là 2/3, 
như vậy với công suất hàng sơ chế tôm là 1.480 tấn sản phẩm/năm thì lượng 
nguyên liệu cần thiết cho hoạt động khoảng 2.220tấn/năm, tương đương 7,4tấn 
nguyên liệu/ngày. 

- Nguồn cung cấp: được mua từ các vùng nuôi khu vực tỉnh Tiền Giang 
và các khu vực lân cận. Ngoài ra, cơ sở còn sử dụng nguồn nguyên liệu tự nuôi 
trong khuôn viên cơ sở. 

Nguyên liệu khác: Ngoài ra, cơ sở còn sử dụng các loại nguyên liệu khác 
để phục vụ quá trình hoạt động như: bao bì PE khoảng 469kg/ngày, dây đai 3 
cuộn/ngày, băng keo 34 cuộn/ngày, thùng carton 1.000kg/ngày. 

- Nguồn cung cấp nguyên liệu: Được thu mua từ các cơ sở cung cấp 
trong khu vực 

 Nhiên liệu: 

Nhiên liệu sử dụng cho hoạt động của Nhà máy là điện để vận hành các 
máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất. 

- Điện: Nguồn điện phục vụ cho hoạt động của cơ sở được lấy từ lưới 
điện quốc gia qua đường dây hạ thế của khu vực. Nhu cầu sử dụng điện của Dự 
án ước tính khoảng 2.559 kWh/ngày. Ngoài ra, Công ty còn trang bị máy phát 
điện dự phòng 850kVA trong trường hợp cúp điện. 

- Dầu DO: Nhà máy còn sử dụng dầu DO để vận hành máy phát điện dự 
phòng trong trường hợp lưới điện bị cúp. 

 Hóa chất sử dụng: 

 Hóa chất sử dụng tại Nhà máy chủ yếu là các hóa chất cho hệ thống lạnh, 
các hóa chất tẩy rửa để vệ sinh nhà xưởng và hóa chất sử dụng cho Hệ thống xử 
lý nước thải tập trung. 

- Hóa chất sử dụng cho hệ thống làm lạnh là NH3 khoảng 100kg/tháng. 

- Hóa chất sử dụng để tẩy rửa, vệ sinh máy móc thiết bị, nhà xưởng gồm: 
 + Các chất tẩy rửa có tính kiềm yếu như Na2CO3, Clorine hay Clorine 
hypochloride canxi được dùng cho việc vệ sinh trang thiết bị sản xuất, vệ sinh 
xưởng khoảng 100kg/tháng; 

+ Xà phòng có pH = 8-9,5, tẩy rửa mỡ, dầu, chất nhờn, thường có tính 
kiềm, lượng sử dụng khoảng 20kg/tháng 

+ Ngoài ra, dự án còn sử dụng gas LPG để nấu ăn tại nhà ăn khoảng 
10bình/tháng (loại bình 45kg). 
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 Nhu cầu sử dụng nước: 

Nhu cầu sử dụng nước khi Nhà máy hoạt động với quy mô tối đa khoảng 
4.900tấn thành phẩm/năm, tương đương 16,33 tấn thành phẩm/ngày, với số 
lượng công nhân viên 110người:  

- Nước cấp cho sản xuất:  

Nước cấp cho quy trình sản xuất cá Tra, cá Basa fillet tối đa 20m3/tấn sản 
phẩm, với công suất là 720 tấn sản phẩm/năm tương đương 2,4tấn sản 
phẩm/ngày (1 năm làm việc 300 ngày) thì lượng nước sử dụng là 20m3/tấn sản 
phẩm * 2,4tấn sản phẩm/ngày = 48m3/ngày.  

Tương tự nước cấp cho quy trình sản xuất các loại cá nước ngọt, cá biển 
đông lạnh tối đa 15m3/tấn sản phẩm, với công suất là 2.700 tấn sản phẩm/năm 
tương đương 9tấn sản phẩm/ngày (1 năm làm việc 300 ngày), thì lượng nước sử 
dụng là 15m3/tấn sản phẩm * 9tấn sản phẩm/ngày = 135m3/ngày. 

Tương tự nước cấp cho quy trình sơ chế tôm tối đa 15m3/tấn sản phẩm, 
với công suất là 1.480tấn sản phẩm/năm tương đương 4,93tấn sản phẩm/ngày (1 
năm làm việc 300 ngày), thì lượng nước sử dụng là 15m3/tấn sản phẩm * 4,93tấn 
sản phẩm/ngày = 74m3/ngày. 

Nước cấp cho quá trình vệ sinh nhà xưởng, máy móc thiết bị tối đa 
5m3/ngày. 

Nước cấp cho hoạt động của cối đá vẩy tại dự án tối đa 15m3/ngày. 

Như vậy, tổng lượng nước cần cung cấp cho hoạt động sản xuất của Nhà 
máy khoảng 48m3/ngày + 135m3/ngày + 74m3/ngày + 5m3/ngày + 15 m3/ngày = 
277m3/ngày. 

- Nước cấp cho sinh hoạt: 

 Tổng nhân sự làm việc tại Nhà máy 110 người, Công ty có bố trí Nhà ăn 
cho công nhân. 

- Nước phục vụ cho sinh hoạt của cán bộ công nhân viên: Theo TCXDVN 
33/2006: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế, 
Bộ xây dựng thì một nhân viên sử dụng khoảng 45 lít nước/người cho nhu cầu 
sinh hoạt. Lượng nước cấp sinh hoạt ước tính khoảng: 

110 người * 45 lít/người/ngày = 4.950 lít/ngày tương đương 4,95m3/ngày 

- Nước cấp cho nhà ăn: Theo TCVN 4513/1988 - Cấp nước bên trong - 
Tiêu chuẩn thiết kế - Phòng cháy chữa cháy thì tiêu chuẩn cấp nước 25 lít/suất 
ăn. Giả sử 110 cán bộ công nhân viên đều đặt suất ăn tại Nhà máy, vậy lượng 
nước cần cung cấp khoảng: 

110 người * 25 lít/người/ngày = 2.750lít/ngày tương đương 2,75m3/ngày. 
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Tổng lượng nước cần cung cấp cho hoạt động sinh hoạt của cán bộ công 
nhân viên làm việc tại Nhà máy và nhà ăn khoảng 4,95m3/ngày + 2,75m3/ngày = 
7,7m3/ngày. 

c. Nước cấp cho các nguồn khác: 

- Nước cấp tưới mặt đường: dựa vào tiêu chuẩn nước tưới mặt đường 
bằng phương pháp thủ công với mặt đường đã hoàn thiện (theo TCXDVN 33: 
2006, Bảng 3.3, tiêu chuẩn cho một lần tưới từ 0,4 – 0,5 lít/m2, chọn tính toán là 
0,5 lít/m2), với tổng diện tích đường giao thông nội bộ là 3.411m2 thì lượng 
nước cần cung cấp cho tưới mặt đường là 0,5lít/m2/lần tưới * 3.411m2 = 
1.705,5lít/lần tưới tương đương khoảng 2m3/lần tưới. Trung bình khoảng 1 ngày 
tưới một lần, vậy lượng nước sử dụng trong ngày để tưới mặt đường khoảng 
2m3/ngày. 

- Nước cấp cho tưới cây: dựa vào tiêu chuẩn nước tưới cho cây xanh (theo 
TCXDVN 33: 2006, Bảng 3.3, tiêu chuẩn cho một lần tưới từ 4 – 6 lít/m2, chọn 
tính toán là 6lít/m2), với tổng diện tích cây xanh khi dự án hoạt động là 
2.430,6m2 thì lượng nước cần cung cấp cho tưới cây là 6lít/m2/lần tưới 
*2.430,6m2 = 14.583,6lít/lần tưới tương đương khoảng 15m3/lần tưới. 

Nước cấp cho hoạt động của hệ thống làm mát nhà xưởng 10m3/ngày. 

Nước cấp cho các hố khử trùng trong nhà xưởng: 4 m3/ngày. 

 Tổng nhu cầu sử dụng nước tại Nhà máy và nguồn cung cấp được thống 
kê ở bảng sau: 

Bảng 1. 1.Thống kê nhu cầu dùng nước tại Nhà máy 

Stt Mục đích sử dụng 
Lưu lượng 
(m3/ngày) 

Nguồn cung 
cấp 

1 

Nước cấp sản xuất: 

- Chế biến cá Tra, cá Basa fillet 

- Chế biến các loại cá nước ngọt, cá biển 
đông lạnh 

- Sơ chế tôm 

- Vệ sinh nhà xưởng, máy móc thiết bị 

- Cối đá vẩy 

277 

48 

135 

 

74 

5 

15 

Nước giếng 
khoan tại  

Nhà máy theo 
giấy phép 

khai thác, sử 
dụng nước 
dưới đất số 

600/GP-
UBND ngày 
26/10/2020 

2 

Nước cấp sinh hoạt: 

- Sinh hoạt nhà ăn 

- Sinh hoạt nhà vệ sinh 

- Cấp nước cho hố khử trùng 

11,7 

2,75 

4,95 

4 

Nước cấp 
 khu vực 
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3 

Nước cấp cho các hoạt động khác: 

- Tưới mặt đường 

- Tưới cây 

- Cấp nước cho hệ thống làm mát 

27 

2 

15 

10 

Nước mặt 
sông Tiền 

4 Tổng 316  

4.2. Nguyên liệu, hóa chất sử dụng, nước của phục vụ cho hoạt động 
nuôi cá tại cơ sở 

 Nhu cầu về cá giống: Cá giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được mua từ 

trung tâm nghiên cứu sản xuất cá giống thủy sản hoặc các cơ sở sản xuất có uy 

tín và đã được các cơ quan nhà nước chứng nhận đạt tiêu chuẩn theo quy định.  

- Nhu cầu thức ăn cho cá: Lượng thức ăn cần cung cấp tại cơ sở khoảng  

10tấn/vụ nuôi. Thức ăn được cơ sở mua từ các công ty sản xuất thức ăn thủy sản 

trong tỉnh hoặc các tỉnh lân cận. 

- Thuốc, hóa chất: thuốc, hóa chất sử dụng trong quá trình nuôi được thống 

kê ở bảng sau. 

Bảng 1. 2. Danh mục hóa chất, thuốc thủy sản 

Stt 
TÊN 

THUỐC 

THÀNH 
PHẦN 

CHÍNH 
CÔNG DỤNG 

CÁCH 
DÙNG 

THỜI 
GIAN 

NGƯNG  
SỬ 

DỤNG 

TÊN 
NHÀ  

CUNG 
CẤP 

I. Nhóm thuốc sử dụng trộn vào thức ăn 

1 Prozyme 

Lactobacilus 
Acidophilus, 
Bacilus 
subtilis 

Amylase, 
Protease 

Bổ sung vi 
khuẩn có lợi, 
các enzyme 

tiêu hóa, giúp 
cá hấp thụ tốt 

thức ăn. 

Trộn 
vào 

thức ăn 
 

Công 
ty  

Ánh 
Việt 

2 Praquantel 
Praziquatel 

Đạm thô 

Đặc trị nội, 
ngoại ký sinh 
trùng trên cá 

Trộn 
vào 

thức ăn 
2 tuần 

UV- 
Việt 
Nam 

3  C-25 Vitamin C 
Tăng sức đề 
kháng, tăng 

khả năng 

Trộn 
vào 

 UV- 
Việt 
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chuyển hóa 
thức ăn 

thức ăn Nam 

4 VitB12 
Fe, Ca, 
VitB12,B9,B
6, B1, VitK 

Cung cấp 
vitamin, 
khoáng. 

Trộn 
vào 

thức ăn 
 

UV- 
Việt 
Nam 

5 Hepatic 

Artichoke 

Amlaki 

Ariuna 

Giải độc gan, 
đào thải nhanh 
các độc tố, tăng 

cường khả 
năng hấp thụ 
thức ăn. Ngăn 
ngừa bệnh gân 
thận mủ, vàng 
da, thịt vàng 

Trộn 
vào 

thức ăn 
 

UV- 
Việt 
Nam 

6 Sulfa 
Sulfamethoxa
zole, 
Trimethoprim 

Trị đốm đỏ, 
sưng hậu môn, 
xuất huyết 

Trộn 
vào 

thức ăn 
4 tuần 

UV- 
Việt 
Nam 

II. Nhóm hóa chất xử lí nước, pha nước tạt đều bể nuôi 

7 TS-Iodine PVP- Iodine 
Diệt khuẩn, 
nguyên sinh 
động vật 

Pha 
nước 

tạt đều 
vào bể 
nuôi 

2 tuần 
Thủy 
Sinh 
VN 

8 HG-99 
Troclosene 
Sodium 99% 

Sát trùng nước 
bể nuôi,  
dụng cụ 

Pha 
nước 

tạt đều 
vào bể 
nuôi 

2 tuần 
Hương 
Giang 

9 D-flow 

Sodium 
Chloirde, 
Potassium 
Chloride,Cop
per Sulfate 

Hóa giải độc tố 
trong ao, giảm 
độ nhờn, hạ 
phèn, 

Pha 
nước 

tạt đều 
vào bể 
nuôi 

2 tuần 
Hương 
Giang 

10 Yucca 

Yucca 
actives:50% 

Quillaja 
actives: 50% 

Loại thải khí 
độc cấp thời 
trong ao nuôi 
tôm cá và cải 

Pha 
nước 

tạt đều 
xuống 

 
Công 

ty Ánh 
Việt 
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- Nhu cầu và nguồn cung cấp nước cho các bể nuôi:  

+ Nhu cầu sử dụng nước cho lần cấp đầu: Cơ sở có bố trí 06 bể lót bạt để 
nuôi cá nguyên liệu, kích thước mỗi bể D =12m, H = 1,2m, thể tích hữu ích mỗi 
bể: 3,14 x 122/4 x 1 = 113m3. Như vậy, tổng lưu lượng nước cần cho lần cấp đầu 
tiên là 678m3. Nguồn cung cấp: Nước được lấy trực tiếp từ sông Tiền. 

+ Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động thay nước: Định kỳ 02 ngày/lần, 
sẽ tiến hành thay nước ở các bể nuôi, mỗi lần thay khoảng 30% lượng nước 
trong bể nuôi. Như vậy nhu cầu sử dụng nước mỗi lần thay là: 30% * 678 = 
203m3/lần thay. Nguồn cung cấp nước: Sử dụng nước thay ra từ các bể nuôi (đã 
được xử lý) ở các lần thay nước trước và khoảng 10% nước bổ sung từ sông 
Tiền (quá trình xử lý nước thải thay ra từ các bể nuôi làm thất thoát khoảng 
10%, do quá trình hút bùn cặn xử lý). 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở: Không có 

 

 

thiện chất 
lượng nước. 

bể nuôi 

11 Vôi CaCO3 

Điều chỉnh 
pH trong đất và 
nước, điều 
chỉnh mật độ 
tảo, diệt mầm 
bệnh, lắng tụ 
phù sa trong 
bể.  

Pha 
nước 

tạt đều 
xuống 
bể nuôi 

  

12 Muối CaCl 
Diệt khuẩn 
trong bể nuôi 

Pha 
nước 

tạt đều 
xuống 
bể nuôi 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 
quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

Cơ sở phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 
tỉnh, phân vùng bảo vệ môi trường. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

2.1. Đối với môi trường nước 

Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt QCVN 11-MT:2015/BTNMT, cột 
A, kq =1,1, kf = 1,1 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản 
được xả vào sông Tiền. 

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước sông Tiền, đối với 
nguồn nước thải sau xử lý của Công ty, chúng tôi thực hiện bằng phương pháp 
đánh giá gián tiếp theo công thức: Ltn = (Ltd – Lnn – Ltt) x Fs + NPtd 

Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô 
nhiễm (kg/ngày) 

Ltd: tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn 
sông (kg/ngày) 

Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của 
đoạn sông (kg/ngày) 

Ltt: tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (kg/ngày) 

Fs: Hệ số an toàn, từ 0,7 – 0,9, chọn Fs bằng 0,8 để tính toán 

NPtd: tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến 
đổi xảy ra trong đoạn sông (kg/ngày), phụ thuộc vào từng chất ô nhiễm và có thể 
chọn giá trị bằng 0 đối với chất ô nhiễm có phản ứng làm giảm chất ô nhiễm 
này. 

Cơ sở lựa chọn thông số đánh giá:  

- Các thông số để tính toán tải lượng tối đa chất ô nhiễm của nguồn nước 
tiếp nhận được lấy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt QCVN 
08:2023/BTNMT, mức A.  

- Các thông số để tính toán tải lượng của chất ô nhiễm đưa vào nguồn 
nước tiếp nhận được lấy theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chế 
biến thủy sản QCVN 11-MT: 2015/BTNMT, cột A 

- Các thông số lựa chọn để đánh giá gồm: BOD5, TSS, amoni, COD. 

- Đoạn sông đánh giá: Đoạn sông Tiền đoạn chảy qua cơ sở 
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Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt: 

Ltđ = Cqc × Qs × 86,4 

Trong đó: 

Ltđ (kg/ngày): tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt 

Qs (m
3/s): lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất ở đoạn sông cần đánh 

giá trước khi tiếp nhận nước thải, 1.300m3/s;  

Cqc (mg/l): giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước quy chuẩn chất 
lượng nước mặt ứng với mục sử dụng của đoạn sông đang đánh giá, QCVN 
08:2023/BTNMT, mức A. 

86,4: hệ số chuyển đổi đơn vị từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày). 

Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối các chất ô nhiễm 
lần lượt như sau: 

Bảng 2. 1. Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với từng 
thông số 

Stt Chất ô nhiễm Qs(m
3/s) Cqc (mg/l) Ltđ (kg/ngày) 

1 BOD5 

1.300 

4 449.280,00 

2 TSS 25 2.808.000,00 

3 Amoni 0,3 33.696,00 

4 COD 10 1.123.200,00 

Tải lượng của thông số chất lượng nước mặt hiện có trong nguồn nước 

Lnn = Qs * Cnn * 86,4 

Trong đó: 

Lnn (kg/ngày): tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong 
nguồn nước 

Qs (m
3/s): lưu lượng dòng chảy ở đoạn sông cần đánh giá, 1.300m3/s; 

Cnn (mg/l): kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

Tải lượng của thông số chất lượng nước mặt hiện có trong nguồn nước 
như sau: 
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Bảng 2.2. Tải lượng của thông số chất lượng nước mặt hiện có trong 
nguồn nước 

Stt Chất ô nhiễm Qs (m
3/s) Cnn (mg/l) Lnn (kg/ngày) 

1 BOD5 

1.300 

3,95     443.664,00  

2 TSS 22,5  2.527.200,00  

3 Amoni 0,25       28.080,00  

4 COD 9,85  1.106.352,00  

Tổng tải lượng thông số ô nhiễm trong nguồn thải 

Ltt = Lt + Ld + Ln 

Trong đó: 

- Ltt (kg/ngày): tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải 

- Ld (kg/ngày): Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải diện, bằng 0 do 
đoạn sông đánh giá không có nguồn thải diện. 

- Ln (kg/ngày): Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải tự nhiên, bằng 0 do 
đoạn sông đánh giá không có nguồn thải tự nhiên thải vào. 

- Lt (kg/ngày): Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải điểm 

Lt = Ct x Qt x 86,4 

Qt (m
3/s): lưu lượng nước thải lớn nhất của nguồn thải điểm 

Ct (mg/l): kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước xả vào 
đoạn sông 

86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Đoạn sông Tiền chạy qua Cơ sở có nguồn thải của cơ sở xả vào: Lưu 
lượng nước thải: 300m3/ngày đêm, 0,0035m3/s. Các thông số ô nhiễm chính có 
trong nước thải: BOD5: 19mg/l, Amoni: 2,42mg/l, TSS: 25,25mg/l, COD: 
30,35mg/l (Giá trị trung bình Bảng 5.1) 

Tải lượng ô nhiễm của các chất ô nhiễm đưa vào nguồn nước tiếp nhận  
như sau: 

Bảng 2.3. Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn thải 

Stt Chất ô nhiễm Qt (m
3/s) Ct (mg/l) Lt (kg/ngày) 

1 BOD5 
0,0035 

19               5,75  

2 TSS 25,25               7,64  
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Stt Chất ô nhiễm Qt (m
3/s) Ct (mg/l) Lt (kg/ngày) 

3 Amoni 2,42               0,73  

4 COD 30,35               9,18  

Khả năng tiếp nhận nước thải của đoạn kênh đánh giá 

Bảng 2.4. Khả năng tiếp nhận nước thải của đoạn sông đánh giá 

STT 
Chất ô 
nhiễm 

Ltd Lnn Ltt NPtd Ltn 

1 BOD5 449.280,00 443.664 5,75 0 4.488,20 

2 TSS 2.808.000,00 2.527.200 7,64 0 224.633,89 

3 Amoni 33.696,00 28.080,00 0,73 0 4.492,22 

4 COD 1.123.200,00 1.106.352 9,18 0 13.471,06 

Kết quả tính toán cho thấy trong 04 thông số lựa chọn đánh giá, thì sông 
Tiền đoạn chảy qua cơ sở vẫn còn khả năng tiếp nhận 04/4 thông số ô nhiễm. 

2.2. Đối với bụi, khí thải 

 Hoạt động của cơ sở không phát sinh các nguồn khí thải công nghiệp phải 
xử lý. 

2.3. Đối với chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường và chất 
thải nguy hại 

Thực hiện thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông 
thường và chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động theo đúng quy 
định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

2.4. Đối với tiếng ồn, độ rung 

Thực hiện các giải pháp quản lý nhằm đảm bảo tiếng ồn, độ rung phát 
sinh từ hoạt động của dự án đat QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27/2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về độ rung. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở  
“Nhà máy chế biến thủy sản, tổng công suất 4.900 tấn sản phẩm/năm” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH CK Frozen Foods Việt Nam Trang 23 

 

Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Sơ đồ hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ minh họa thu gom, thoát nước mưa tại cơ sở 

Nước mưa theo độ dốc mái nhà xưởng, đường nội bộ theo hệ thống thu 
gom nước mưa của Nhà máy (hệ thống cống bê tông cốt thép ф400mm, ф600mm, 
ф800mm và 23 hố ga) thoát ra sông Tiền qua 02 cửa xả bằng ống bê tông cốt thép 
ф800m theo phương thức tự chảy. 

Hệ thống thoát nước mưa của cơ sở có khả năng tiêu thoát nước mưa tốt. 

Nước mưa mái 
nhà xưởng 

Hệ thống thu gom 
 Nước mưa chảy 

tràn đường nội bộ 

Sông Tiền 
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1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Công trình thu gom nước thải: 

 - Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải của cơ sở: 

 

Hình 3. 2. Sơ đồ minh họa thu gom, thoát nước thải tại cơ sở 
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 Mô tả:  

- Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh văn phòng (WCVP) và Nhà vệ sinh 
tập trung (WCTT) được xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại sau đó theo ống nhựa 
PVC ф114mm dài khoảng 8m chảy về hệ thống thu gom nước thải tập trung 
(cống hộp kích thước rộng x sâu: 600mm x 1,5m) và dẫn về hệ thống xử lý nước 
thải. 

- Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh 1 (WC1) được xử lý sơ bộ bằng hầm 
tự hoại sau đó theo ống nhựa PVC ф90 mm dài khoảng 5m chảy về hệ thống thu 
gom nước thải tập trung (cống hộp kích thước rộng x sâu: 600mm x 1,5m) và 
dẫn về hệ thống xử lý nước thải. 

- Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh 2 (WC2) được xử lý sơ bộ bằng hầm 
tự hoại sau đó theo ống nhựa PVC ф90 mm dài khoảng 3m chảy về đường ống 
nhựa PVC ф140mm, dài 35m chảy về hệ thống thu gom nước thải tập trung 
(cống hộp kích thước rộng x sâu: 600mm x 1,5m) và dẫn về hệ thống xử lý nước 
thải. 

- Nước thải phát sinh từ nhà bếp theo ống nhựa PVC ф114mm dài khoảng 
50m chảy về hệ thống thu gom nước thải tập trung (cống hộp kích thước rộng x 
sâu: 600mm x 1,5m) và dẫn về hệ thống xử lý nước thải. 

- Nước thải phát sinh từ hố khử trùng 1 (HKT1) theo ống nhựa PVC ф90 
mm dài khoảng 9m chảy về hệ thống thu gom nước thải tập trung (cống hộp 
kích thước rộng x sâu: 600mm x 1,5m) và dẫn về hệ thống xử lý nước thải. 

- Nước thải phát sinh từ hố khử trùng 2 (HKT2) theo ống nhựa PVC ф90 
mm dài khoảng 9m chảy về hệ thống thu gom nước thải tập trung (cống hộp 
kích thước rộng x sâu: 600mm x 1,5m) và dẫn về hệ thống xử lý nước thải. 

- Nước thải phát sinh từ hố khử trùng 3 (HKT3) theo ống nhựa PVC ф90 
mm dài khoảng 2m chảy về hệ thống thu gom nước thải tập trung (cống hộp 
kích thước rộng x sâu: 600mm x 1,5m) và dẫn về hệ thống xử lý nước thải. 

- Nước thải phát sinh từ hố khử trùng 4 (HKT4) theo ống nhựa PVC ф114 
mm dài khoảng 10m chảy về đường ống nhựa PVC ф140mm, dài 35m (cùng với 
đường ống thu gom nước thải từ WC) chảy về hệ thống thu gom nước thải tập 
trung (cống hộp kích thước rộng x sâu: 600mm x 1,5m) và dẫn về hệ thống xử lý 
nước thải. 

- Nước thải phát sinh từ khu tiếp nhận nguyên liệu theo độ dốc chảy về 
các rảnh hở (0,2mx0,25m) sau đó theo đường ống nhựa PVC ф200mm (2 đường 
ống, đường ống 1 dài 5m, đường ống 2 dài 6m) chảy về hệ thống thu gom nước 
thải tập trung (cống hộp kích thước rộng x sâu: 600mm x 1,5m) và dẫn về hệ 
thống xử lý nước thải. 

- Nước thải phát sinh từ khu sơ chế nguyên liệu theo độ dốc chảy về các 
rảnh hở (0,2mx0,25m) sau đó theo đường ống nhựa PVC ф200mm (02 đường 
ống, mỗi đường ống dài 1,2m) chảy về hệ thống thu gom nước thải tập trung 
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(cống hộp kích thước rộng x sâu: 600mm x 1,5m) và dẫn về hệ thống xử lý nước 
thải. 

- Nước thải phát sinh từ nhà xưởng cấp đông theo độ dốc chảy về các rảnh 
hở (0,2mx0,25m) sau đó theo đường ống nhựa PVC ф200mm (02 đường ống, 
đường ống 1 dài 10m, đường ống 2 dài 8,5m) chảy về hệ thống thu gom nước 
thải tập trung (cống hộp kích thước rộng x sâu: 600mm x 1,5m) và dẫn về hệ 
thống xử lý nước thải. 

- Nước thải thay ra từ các bể nuôi cá được thu gom xử lý tại bể xử lý nước 
thải (02 bể, D = 12m, H = 1m) sử dụng vôi, các loại thuốc chuyên dụng cho xử 
lý nuôi trồng thủy sản như Avaxide, Fresh water để khử trùng và diệt tảo và sinh 
vật gây hại. Sau 2 ngày nước từ bể xử lý nước thải được bơm trực tiếp vào bể 
nuôi để tái sử dụng không thải ra môi trường. 

Công trình thoát nước thải: Nước thải sau xử lý theo đường ống PVC 
60mm dài khoảng 5m đấu nối vào đường ống nhựa PVC đường kính 140mm, 
dài 10m thoát ra sông Tiền. 

Điểm xả nước thải sau xử lý: Điểm xả thải ra sông Tiền là điểm xả mặt, 
ven bờ 
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1.3. Xử lý nước thải 

 Biện pháp xử lý: Cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung 
công suất 300m3/ngày.đêm với quy trình xử lý nước thải như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hình 3. 3. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải của cơ sở 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

 Nước thải bao gồm nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại 03 ngăn; nước thải 
từ nhà ăn và nước thải sản xuất theo hệ thống thu gom dẫn về hố thu gom nước 
thải. Sau đó nước thải được cho qua thiết bị tuyển nổi, tại đây hỗn hợp khí và 
nước thải được hòa trộn tạo thành các bọt mịn dưới áp suất khí quyển, các bọt 
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khí tách ra khỏi nước đồng thời kéo theo các váng dầu nổi và một số cặn lơ 
lửng. Nước thải sau tách mỡ được tập trung về bể điều lưu. 

Tại bể điều lưu nước thải được sục khí khuấy trộn nhằm làm xáo trộn, 
điều hòa lưu lượng và nồng độ chất thải cũng như làm giảm hàm lượng chất ô 
nhiễm. Lưu lượng và nồng độ nước thải làm thay đổi chế độ làm việc của hệ 
thống xử lý, gây tình trạng mất ổn định vì chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố 
khác nhau: như thời gian thải, lưu lượng thải cũng như tải trọng chất bẩn có 
trong nước thải. Ví dụ như khi nồng độ hoặc lưu lượng tăng lên đột ngột, các 
công trình đơn vị hoá lý sẽ làm việc kém hiệu quả và nếu muốn ổn định được 
cần phải thay đổi lượng hoá chất thường xuyên, điều này gây khó khăn cho quá 
trình vận hành, còn đối với các công trình đơn vị xử lý sinh học, nếu lưu lượng 
và nồng độ thay đổi đột ngột sẽ gây sốc tải đối với vi sinh vật thậm chí gây tình 
trạng vi sinh chết hàng loạt, làm công trình mất hẳn tác dụng không đạt được 
hiệu quả xử lý. Như vậy, Bể điều hoà là công trình không thể thiếu được trong 
hệ thống xử lý nước thải. Bể điều hoà có nhiệm vụ điều hoà lưu lượng và ổn 
định nồng độ nước thải, trong bể điều hòa được sục khí để xáo trộn nồng độ 
nước thải, bể điều hòa sẽ giúp đơn giản hoá công nghệ xử lý, tăng hiệu quả xử lý 
và giảm kích thước các công trình đơn vị một cách đáng kể. Nhằm kiểm soát pH 
đi vào hệ thống xử lý nước thải, tại bể này có gắn đầu dò pH. Nước thải ở bể 
điều hòa được bơm qua bể kỵ khí để xử lý tiếp tục. 

Tại bể sinh học kỵ khí, các vi sinh vật kỵ khí sẽ phân hủy các chất hữu cơ 
có trong nước thải thành các chất vô cơ ở dạng đơn giản và khí Biogas (CO2, 
CH4, H2S, NH3…), theo phản ứng sau : 

Chất hữu cơ + Vi sinh vật kỵ khí → CO2 + CH4 + H2S + Sinh khối mới 

Ngoài ra, trong bể còn lắp đặt hệ thống giá thể dính bám nhằm tăng cường 
nồng độ vi sinh vật có trong bể sinh học kỵ khí đẩy nhanh quá trình chuyển hóa 
chất hữu cơ.  

Sau bể sinh học kỵ khí, nước thải được dẫn qua cụm bể anoxic (thiếu khí) 
và aerotank (sinh học hiếu khí). Bể anoxic kết hợp aerotank được lựa chọn để xử 
lý tổng hợp: khử BOD, nitrat hóa, khử NH4

+ và khử NO3
- thành N2, khử 

Phospho. Với việc lựa chọn bể bùn hoạt tính xử lý kết hợp giữa quá trình xử lý 
thiếu khí, hiếu khí sẽ tận dụng được lượng cacbon khi khử BOD, do đó không 
phải cấp thêm lượng cacbon từ ngoài vào khi cần khử NO3

-, tiết kiệm được 50% 
lượng oxy khi nitrat hóa khử NH4

+ do tận dụng được lượng oxy từ quá trình khử 
NO3

-.  

Nước sau cụm bể anoxic – aerotank tự chảy vào bể lắng sinh học. Bùn 
được giữ lại ở đáy bể lắng. Một phần được tuần hoàn lại bể sinh học hiếu khí, 
một phần được đưa đến bể chứa bùn. Nước trong sau khi lắng tại bể lắng sinh 
học sẽ theo chế độ chảy tràn sang bể khử trùng. Tại đây, hóa chất khử trùng sẽ 
được bơm định lượng đưa vào bể nhằm tiêu diệt vi sinh có hại có trong nước 
thải. Cuối cùng nước thải được bơm vào thiết bị lọc áp lực nhằm loại bỏ hàm 
lượng cặn còn sót lại mà quá trình lắng chưa thực hiện được. 
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Nước sau xử lý đảm bảo đạt cột A – QCVN 11-MT:2015/BTNMT, kq 
=1,1, kf = 1,1 sẽ được xả vào môi trường tiếp nhận là Sông Tiền; 

Bùn rắn lắng từ bể lắng định kỳ sẽ được dẫn về bể phân hủy bùn. Quá trình 
ổn định bùn kỵ khí diễn ra trong thời gian dài sẽ làm cho bùn ổn định, mất mùi 
hôi và dễ lắng.Từ bể phân hủy bùn, bùn được tách nước bằng quá trình lắng 
động tự nhiên hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom xử lý theo quy định. 
Nước sau khi tách bùn sẽ tuần hoàn trở lại bể điều hòa để tiếp tục xử lý. 

Các thông số thiết kế cho các hạng mục xử lý của công trình xử lý nước 
thải với công suất 300m3/ngày.đêm của cơ sở như sau: 

Bảng 3. 1. Các thông số cơ bản của từng hạng mục và của cả hệ thống xử lý 
nước thải 

STT 
HẠNG MỤC 
XÂY DỰNG 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

V 

(m3) 
CHỨC NĂNG/VẬT LIỆU 

1 Hố thu gom 4,6 2,3 4,3 45,5 

- Thu gom nước thải, tách 
mỡ 

- Vật liệu: bêtông cốt thép 

2 
Thiết bị tuyển 
nổi 

5 2,7 2,4 32,4 
- Tách mỡ 

- Vật liệu: SUS 304 

3 Bể điều lưu 10 4 4 160 
- Điều hòa lưu lượng 

- Vật liệu: bêtông cốt thép 

4 
Bể sinh học kỵ 
khí 

10 4 4 160 

- Phân hủy chất hữu cơ, 
N,P, Xử lý BOD5, COD 

- Vật liệu: bêtông cốt thép 

5 
Bể sinh học 
thiếu khí 

4,4 4 4 70,4 

- Phân hủy chất hữu cơ, 
N,P, Xử lý BOD5, COD 

- Vật liệu: bêtông cốt thép 

6 
Bể sinh học 
hiếu khí 

8 4 4 128 

- Phân hủy chất hữu cơ, 
N,P, Xử lý BOD5, COD 

- Vật liệu: bêtông cốt thép 

7 
Bể lắng sinh 
học 

4 4 4 64 
- Lắng bùn 

- Vật liệu: bêtông cốt thép 

8 Bể khử trùng 4 1,4 4 22,4 - Diệt khuẩn 
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STT 
HẠNG MỤC 
XÂY DỰNG 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

V 

(m3) 
CHỨC NĂNG/VẬT LIỆU 

- Vật liệu: bê tông cốt thép 

9 Lọc áp lực DxH: 1,4x2,2  
- Lọc cặn 

- Vật liệu: Thép CT3 

10 Bể chứa bùn 4,4 4 4 70,4 
- Chứa bùn 

- Vật liệu: bê tông cốt thép 

Danh sách các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải được thống kê như 
sau: 

Bảng 3. 2. Danh sách các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải 

Stt Hạng mục/thiết bị Đặc tính ĐVT Số lượng 

1 Bể thu gom 

1.1 Giỏ chắn rác thô 

Kích thước: 800x800x1000mm; 

Kích thước lỗ: 5mm; 

Vật liệu: lưới, khung SUS304; 

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 01 

1.2 Bơm nước thải 

Q = 12 – 16m3/h; 

H = 6 – 8m; 

N = 1,5kW, 380V, 50Hz; 

Xuất xứ: Đài Loan 

Cái 02 

2 Thiết bị tuyển nổi 

Kích thước: 800x800x1000mm; 

Q = 15 – 20m3/h; 

Bình tạo áp, máy nén khí, hệ 
thống thu hồi cặn 

  

3 Bể điều lưu    

3.1 
Thiết bị tách rác 
tinh 

Q = 15m3/h, Vật liệu: SUS 304   

3.2 Bơm nước thải Q = 12 – 16m3/h;   
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H = 6 – 8m; 

N = 1,5kW, 380V, 50Hz; 

Xuất xứ: Đài Loan 

3.3 
Hệ thống phân  
phối khí 

USA cái 40 

3.4 Dầu dò pH 
Khoảng đo: 1 đến 15 

Độ phân giải: 0,01; 
Bộ 01 

3.5 
Bơm định lượng 
hóa chất 

Q = 0 – 200l/hr; 

H = 7Bar; 

N = 0,2kW/380W/50Hz 

Xuất xứ: Ý 

  

3.6 Bồn chứa hóa chất 
V = 1.000l 

Vật liệu: PVC 
Bồn 02 

4 Bể sinh học kỵ khí    

4.1 Giá thể vi sinh 

LxW = 2.000x200mm 

Diện tích bề mặt: 400m2/m3; 

Vật liệu: PVC 

Xuất xứ: Việt Nam 

m3 50 

4.2 Khung đỡ giá thể 
Vật liệu: SUS304 

Xuất xứ: Việt Nam 
cái 01 

4.3 Bơm bùn 

Q = 6 – 9m3/h; 

H = 6 – 8m; 

N = 0,4kW, 380V, 50Hz; 

Xuất xứ: Đài Loan 

cái 02 

5 
Bể sinh học thiếu 
khí 

   

5.1 
Máy khuấy trộn 
chìm 

N = 1,5kW, 380V, 50Hz; cái 02 

6 Bể sinh học hiếu    
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khí 

6.1 Bơm bùn 

Q = 6 – 9m3/h; 

H = 6 – 8m; 

N = 0,4kW, 380V, 50Hz; 

Xuất xứ: Đài Loan 

cái 02 

7 Bể khử trùng    

7.1 Bơm định lượng 

Q = 0 – 100l/hr; 

H = 0,7Bar; 

N = 0,04kW/220W/50Hz 

Xuất xứ: Ý 

Cái 01 

7.2 
Bồn chứa dung 
dịch khử trùng 

V = 100l 

Vật liệu: PVC 
Bồn 01 

7.3 Thiết bị lọc áp lực 

Q = 15m3/h 

DxH = 1,4x2,2m 

Vật liệu: Thép CT3; 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 01 

Danh sách hóa chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải tại cơ sở 

Bảng 3. 3. Danh sách hóa chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải 

TT Tên Công đoạn có sử dụng Liều lượng 

1 NaOH, HCl Bể điều hòa - 

2 Clo Bể khử trùng 2 – 8mg/l 

3 
Vi sinh cho lần cấy 

đầu tiên 
Bể bùn hoạt tính 

1 lít  EM Wat-
1/20m3 

Biện pháp kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế định kỳ: 

- Định kỳ hàng ngày, công nhân vận hành sẽ theo dõi tình trạng hoạt động 
của các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải, trường hợp có hư hỏng sẽ tiến 
hành sữa chữa ngay. 

- Định kỳ 01 tháng/lần, tiến hành bảo trì, bảo dưỡng và bôi trơn các chi 
tiết của thiết bị. 

- Định kỳ 03 tháng/lần tiến hành lấy mẫu chất lượng nước thải sau xử lý 
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để đánh giá chất lượng nước. 

Biện pháp xử lý nước thải từ quá trình nuôi cá bằng bể bạt tròn tuần 
hoàn nước làm nguồn nguyên liệu phục vụ hoạt động của cơ sở: Nước thải 
thay ra từ các bể nuôi cá được thu gom xử lý tại bể xử lý nước thải (02 bể, D = 
12m, H = 1m) sử dụng vôi, các loại thuốc chuyên dụng cho xử lý nuôi trồng 
thủy sản như Avaxide, Fresh water để khử trùng và diệt tảo và sinh vật gây hại. 
Sau 2 ngày nước từ bể xử lý nước thải được bơm trực tiếp vào bể nuôi để tái sử 
dụng không thải ra môi trường. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

2.1.Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển 

Ưu tiên sử dụng nhiên liệu sạch, có chứa hàm lượng lưu huỳnh thấp; 

Quy định khu vực làm việc riêng cho từng loại xe, không chở quá tải, 
dùng nhiên liệu đúng thiết kế của động cơ, thường xuyên kiểm tra và bảo trì đảm 
bảo tình trạng kỹ thuật xe tốt; 

Thực hiện bảo dưỡng định kỳ đối với các phương tiện bốc dỡ và các xe tải 
vận chuyển thuộc tài sản của công ty, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các 
loại khí thải; 

Quy hoạch thời gian làm việc, tránh tập trung cùng lúc nhiều phương tiện 
vận chuyển gây tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm không khí; 

Thường xuyên quét dọn, tưới nước đường vận chuyển và sân bãi, đặc biệt 
là những ngày nắng nóng nhằm hạn chế lượng bụi phát sinh vào không khí.  

Đường nội bộ, sân bãi được tráng nhựa và thường xuyên phun nước để 
hạn chế sự phát tán bụi do phương tiện vận chuyển gây ra. Khi chạy trong khuôn 
viên công ty các phương tiện điều phải giảm tốc độ dưới 5 < km/giờ. 

2.2.Biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh từ máy phát điện dự 
phòng 

 Lắp đặt ống khói cao để tránh ảnh hưởng về khí thải máy phát điện tới khu 
vực xung quanh. 

Sử dụng loại dầu có tỷ lệ %S thấp (dầu DO, 0,05%S) để giảm thiểu nồng 
độ SO2 trong khí thải. 

Cơ sở sẽ ưu tiên sử dụng lưới điện vì lý do kinh tế và môi trường. 

Máy phát điện dự phòng sẽ được lắp đặt tại vị trí thích hợp, cách biệt khu 
vực tập trung nhiều lao động như: căn tin, khu vực văn phòng, nhà xưởng. 

Chỉ sử dụng máy phát điện dự phòng khi bị cúp điện hoặc xảy ra sự cố liên 
quan đến lưới điện. 

Xây dựng phòng đặt máy hợp lý cho máy phát điện dự phòng. 

Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy phát điện. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở  
“Nhà máy chế biến thủy sản, tổng công suất 4.900 tấn sản phẩm/năm” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH CK Frozen Foods Việt Nam Trang 34 

 

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt: 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở tối đa 175kg/ngày, 
Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: cơm, canh, rau thừa, giấy vệ sinh, 
lá cây, bao nilon, hộp giấy,… trong đó thành phần hữu cơ chiếm tỉ lệ 70 – 80% 
(rau quả, thực phẩm thừa,…) và thành phần vô cơ chiếm 15 -30% (bao nilon 
bẩn, hộp giấy, thủy tinh,…). 

Thống kê các loại thùng rác lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tại Công ty: 

 - Thùng rác loại 240L: 5 thùng. 

 - Thùng rác loại 12L: 24 thùng. 

- Chức năng: Lưu chứa chất thải sinh hoạt 

- Các thông số kỹ thuật cơ bản: Thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt 
đảm bảo lưu giữ an toàn, không bị hư hỏng, rách vỡ, không ngấm, rò rỉ nước 
rác, phát tán chất thải do gió, có dung tích, kích thước đảm bảo chứa toàn bộ rác 
thải sinh hoạt của công ty trong một ngày. 

- Quy trình vận hành: Chất thải phát sinh→Thùng rác→Đơn vị thu gom 
rác của địa phương (Hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Thành Tài thu 
gom xử lý). 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động của cơ sở 
chủ yếu: 

- Phế phẩm từ hoạt động sản xuất tối đa 300tấn/năm. 

- Giấy carton vụn, nhãn màu, dây đai, mũ dẻo, can thùng, mũ dòn, ủng hư, 
bao tay cao su, mũ xốp, ống nước, bao giấy, bao nilong, túi PE, thùng 
xốp,…khối lượng phát sinh tối đa khoảng 50kg/ngày. 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung khối lượng phát sinh tối 
đa 220kg/ngày. 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động nuôi cá gồm: Vỏ bao 
thức ăn khoảng 10kg/ngày, cá chết khoảng 20kg/ngày, bùn thải (có lẫn nước) 
khoảng 10m3/lần thay nước (02 ngày thay một lần). 

Hiện tại Công ty đã bố trí khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông 
thường như sau: 

Kho số 1: (chứa phụ phế phẩm, cá chết) 

- Kích thước: 12m2 

- Thiết kế: Nền láng gạch, mái che, vách tường. 

- Phụ phế phẩm, cá chết định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 
gom xử lý (Hiện tại Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH sản xuất và 
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thương mại Thiên Phát để thu gom xử lý theo hợp đồng nguyên tắc số 
01/2023/CK-TP ngày 02/01/2023) 

Kho số 2: (chứa bao bì phế liệu) 

- Kích thước: 15m2 

- Thiết kế: Nền láng gạch, mái tole, vách tole. 

- Bao bì phế liệu định kỳ hợp đồng bán phế liệu (Hiện tại Công ty đã ký 
hợp đồng với Công ty TNHH TM DV môi trường Nam Bộ để bán phế liệu các 
loại theo hợp đồng số 10/HĐDV ngày 01/3/2023). 

Khu vực lưu chứa số 3: (Chứa bùn thải) 

- Kích thước: dài x rộng x cao: (4,4 x 4 x 4)m – bố trí tại hệ thống xử lý 
nước thải. 

- Thiết kế: Bằng bê tông cốt thép 

- Bùn thải định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo 
quy định (Hiện tại Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH TM DV môi 
trường Nam Bộ để thu gom, xử lý bùn thải theo hợp đồng số 12/HĐDV ngày 
01/3/2023). 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành ước tính 
như sau: 

Bảng 3. 4.  Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh  

STT Tên chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Mã CTNH Tổng khối 
lượng phát 

sinh (kg/năm) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và 
các loại thủy tinh hoạt 
tính thải 

Rắn 16 01 06 50 

2 
Dầu động cơ, hộp số và 
bôi trơn tổng hợp thải 

Lỏng 17 02 03 20 

Tổng cộng 70 

Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh trong quá trình 
vận hành ước tính như sau: 
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Bảng 3. 5.  Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát  

STT Tên chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Mã CTNH Tổng khối 
lượng phát 

sinh (kg/năm) 

1 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, 
giẻ lau nhiễm thành phần 
nguy hại 

Rắn 18 02 01 50 

2 
Bao bì kim loại cứng (đã 
chứa chất khi thải ra là 
CTNH) thải 

Rắn 18 01 02 100 

3 
Bao bì nhựa cứng (đã 
chứa chất khi thải ra là 
CTNH) thải 

Rắn 18 01 03 100 

4 Hộp chứa mực in thải Rắn 08 02 04 10 

5 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 100 

Tổng cộng 360 

Biện pháp xử lý: Xây dựng một (01) kho chứa diện tích 6m2 để lưu chứa 
chất thải nguy hại và định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử 
lý và thực hiện các quy định khác về chất thải nguy hại theo quy định. 

Quy trình vận hành: Chất thải phát sinh→Thùng chứa→Kho chứa CTNH 
→Đơn vị chức năng. 

Hiện tại Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường Việt Úc 
để thu gom xử lý chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở (Hợp đồng số 218/ 
HĐ.MTNB/VAE-2023 ngày  01/3/2023). 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Các máy móc trong Nhà máy đều vận hành bằng điện nên cũng hạn chế 
được tiếng ồn. 

 Giảm thiểu tiếng ồn từ các máy móc thiết bị sản xuất: 

- Đối với nhà xưởng sản xuất xây dựng tường xung quanh và phủ tole mái 
lợp tole đúng theo tiêu chuẩn thiết kế nhà xưởng để hạn chế tiếng ồn phát ra môi 
trường xung quanh. 

- Cố định chân bá đỡ các máy móc nhằm giảm thiểu độ rung của các máy 
móc trong nhà xưởng. 

- Các máy công suất lớn, gây ồn cao được lắp đệm cao su và lò xo chống 
rung. 
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- Công nhân làm việc tại khu vực phát sinh tiếng ồn lớn sẽ được trang bị 
nút bịt tai chống ồn. 

- Định kỳ 1 tháng/lần bảo dưỡng bôi trơn dầu mỡ vào các máy móc thiết 
bị để máy hoạt động êm, hạn chế phát sinh tiếng ồn, rung. 

 Giảm thiểu tiếng ồn từ máy phát điện dự phòng: 

Mặc dù máy phát điện dự phòng được thiết kế với các thiết bị chống ồn và 
rung đi kèm nhưng Chủ cơ sở vẫn áp dụng các biện pháp sau để giảm thiểu tác 
động về tiếng ồn và độ rung: 

- Máy phát điện dự phòng được lắp đặt tại vị trí thích hợp. 

 - Xây dựng phòng đặt máy hợp lý cho máy phát điện dự phòng. 

 - Bảo trì định kỳ (1 tháng/lần) và kiểm tra dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

 Sự cố cháy nổ 

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ theo 
phương án PCCC đã được phê duyệt. 

 Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Để phòng chống sự cố về hệ thống xử lý nước thải chủ cơ sở đã áp dụng 
các biện pháp sau: 

- Vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn; 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách 
thường xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định 
của hệ thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm 
nhất; 

- Lấy mẫu định kỳ nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý; 

- Trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, chủ cơ sở báo 
ngay cho đơn vị cung cấp và tập trung mọi nguồn lực tiến hành khắc phục sự cố, 
hoặc liên hệ với cơ quan chức năng về môi trường và các sự cố để có biện pháp 
xử lý kịp thời. Chủ cở sẽ cam kết không xả nước thải chưa xử lý ra nguồn tiếp 
nhận bằng cách đối với mỗi thiết bị của hệ thống xử lý nước thải chủ cơ sở sẽ bố 
trí thêm thiết bị dự phòng song song nhằm đảm bảo hệ thống luôn hoạt động khi 
có trục trặc xảy ra, tuần hoàn nước thải về bể điều lưu để xử lý lại và sẽ hợp 
đồng với đơn vị chuyên môn nhanh chống xử lý thời hạn tối đa 1 ngày cho hệ 
thống hoạt động trở lại để không ảnh hưởng xấu đến môi trường. 

- Khi các chỉ tiêu phân tích vượt quy chuẩn mà nguyên nhân vượt quá khả 
năng tự điều chỉnh, khắc phục của nhân viên kỹ thuật hoặc sự cố cần có thời 
gian khắc phục kéo dài như ống bị nghẹt, bị bể, … công ty sẽ có công văn thông 
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báo tình hình sự cố hiện đang xảy ra đến cơ quan chức năng như Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Tiền Giang để được hổ trợ về kỹ thuật và thời gian khắc 
phục. 

- Trong trường hợp sự cố hệ thống xử lý nước thải kéo dài sẽ ngưng hoạt 
động đến khi khắc phục xong mới cho hoạt động trở lại. 

 Cơ quan tổ chức triển khai thực hiện dự án và quản lý, vận hành các công 
trình bảo vệ môi trường: Công ty TNHH CK Frozen Foods Việt Nam 

Để đảm bảo cho công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở, công ty đã tuyển 
dụng 1 công nhân có trình độ trung cấp, có chuyên môn về môi trường, an toàn 
lao động để thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Vận hành các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở. 

- Thực hiện giám sát công việc về vệ sinh công nghiệp, cây xanh. Phối 
hợp với đơn vị có chức năng quan trắc, giám sát môi trường định kỳ. 

Định kỳ, 1 tháng/lần, báo cáo với ban giám đốc về các vấn đề môi trường 
tại dự án, tham mưu, đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường cho cơ sở. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: Không có 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 
định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

Công ty có đầu tư thêm 06 bể bạt tròn để nuôi cá rô, cá lóc, cá trê làm 
nguồn nguyên liệu phục vụ hoạt động của cơ sở, việc thay đổi này không ảnh 
hưởng đến các công trình xử lý chất thải đã phê duyệt trong báo cáo ĐTM. 

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi 
môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học: Không có 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

- Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt 11,7m3/ngày.đêm (bao gồm nước thải 
nhà ăn, nước thải từ nhà vệ sinh). 

+ Nguồn số 02: Nước thải sản xuất: 277m3/ngày.đêm. 

+ Nguồn số 03: Nước thải từ hoạt động nuôi cá trong bể bạt tròn: 
203m3/lần thay, 02 ngày thay một lần (nguồn nước thải này được xử lý bằng 02 
bể xử lý nước, sau đó tuần hoàn trở lại các bể nuôi không thoát ra môi trường). 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 300m3/ngày.đêm (Theo công suất hệ thống 
xử lý nước thải) 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau xử lý được xả ra môi trường tiếp 
nhận 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 
thải như sau: 

Stt Thông số Đơn vị 
QCVN 11-MT: 2015/BTNMT 

cột A, kf=1,1, kq=1,1 

1 pH - 6 – 9 

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 60,5 

3 BOD5  ở 200C mg/l 36,3 

4 COD mg/l 90,75 

5 Tổng nitơ (tính theo N) mg/l 36,3 

6 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 12,1 

7 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/l 12,1 

8 Tổng dầu, mỡ động thực vật mg/l 12,1 

9 
Tổng Coliforms MPN/ 

100ml 
3.000 

10 Clo dư mg/l 1,21 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí xả nước thải: Ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang. Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, 
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múi chiếu 3o); X(m) = 1143039; Y(m) = 559075. 

+ Phương thức xả nước thải: tự chảy, liên tục 24h 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: sông Tiền. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: Không có 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Nhà xưởng sản xuất. 

- Nguồn số 02: Máy phát điện dự phòng. 

- Nguồn số 03: Từ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: X (m) = 1143133, Y (m) = 559066. 

- Nguồn số 02: X (m) = 1143167, Y (m) = 559037. 

- Nguồn số 03: X (m) = 1143039, Y (m) = 559062. 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 10o45’, múi chiếu 3o) 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 
theo quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ 
thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 
Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

- Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 
mức gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất 

quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ 
Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất 
thải nguy hại: Không 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước 
ngoài làm nguyên liệu sản xuất: Không 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ  

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải năm 2022, 2023 của cơ sở được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải năm 2022, 2023 

Stt Thông số Đơn vị 

Giá trị 
Giá trị Cmax 

QCVN 11-
MT: 

2015/BTNMT 
cột A, kf=1,1, 

kq=1,1 

3/2022 6/2022 9/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 
Trung 
bình 

1 pH - 6,38 7,13 7,45 6,76 6,11 7,53 7,38 7,82 7,07 6 – 9 

2 TSS mg/l 20 41 8 17 32 36 25 23 25,25 60,5 

3 BOD5 mg/l 16 22 13 20 22 27 21 11 19,00 36,3 

4 COD mg/l 21,5 30,7 19,1 27,9 39,5 42,1 33 29 30,35 90,75 

5 Tổng N mg/l 25,2 25,9 25,3 25,6 19,6 25,5 20,2 16,2 22,94 36,3 

6 Tổng P mg/l 7,9 6,27 5,69 8,31 5,93 8,8 8,04 3,17 6,76 12,1 

7 Amoni mg/l 7,69 3,24 0,64 0,92 1,22 0,79 0,57 4,3 2,42 12,1 

8 
Tổng dầu 
mỡ ĐTV 

mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 12,1 

9 
Tổng 

Coliform 
mg/l 1.400 1.300 140 490 2.200 460 2.200 1.500 1.200 3.000 

10 Clo dư mg/l KPH KPH 0,53 KPH KPH KPH KPH KPH 0,53 1,21 
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 Nhận xét: Từ kết quả ở bảng trên cho thấy nước thải sau hệ thống xử lý ở các đợt quan trắc năm 2022, 2022 đều nằm trong 

giới hạn quy chuẩn cho phép (QCVN 11-MT: 2015/BTNMT cột A, kf=1,1, kq=1,1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế 

biến thủy sản). 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải: Không 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ  

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Công trình hệ thống xử lý nước thải công suất 300m3/ngày.đêm không 
thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy 
định (đã có giấy phép môi trường thành phần gồm: Giấy phép xả nước thải vào 
nguồn nước số 194/GP-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang và 
Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 2588/GXN-STNMT 
ngày 06/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường). 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) 
theo quy định của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

 Quan trắc nước thải: 

 - Vị trí lấy mẫu: 01 vị trí tại đầu ra của hệ thống xử lý. 

 - Thiết bị thu mẫu và phương pháp phân tích: theo tiêu chuẩn Việt Nam. 

 - Thông số chọn lọc: pH, TSS, COD, BOD5, Tổng N, Tổng P, Amoni, Clo 
dư, Coliform, Tổng dầu mỡ động, thực vật. 

 - Tần số giám sát: 03 tháng/lần. 

 - Quy chuẩn so sánh: QCVN 11-MT: 2015/BTNMT, cột A, kq = 1,1, kf  = 
1,1 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục chất thải theo Điều 
97, 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường 
tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo 
đề xuất của chủ cơ sở: Không 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm. 

Tổng kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm khoảng 
20.000.000 đồng (chưa bao gồm chi phí vận chuyển). 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA  

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

 

 Trong 02 năm gần nhất (2022, 2023) trước thời điểm lập Báo cáo đề xuất 
cấp Giấy phép môi trường, cơ sở có tiếp 01 đoàn kiểm tra theo quyết định số 
47/QĐ-TTr ngày 05/6/2023 của Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môit rường, 
Đoàn đến và làm việc tại Cơ sở vào ngày 05/7/2023 và có yêu cầu đối với cơ sở 
như sau: 

 - Trong quá trình hoạt động, Công ty phải chấp hành đúng pháp luật về 
bảo vệ môi trường. 

  (Đính kèm biên bản kiểm tra về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường 
ngày 05/7/2023 ở Phụ lục Báo cáo) 

 Thời gian qua Cơ sở luôn tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường trong 
quá trình hoạt động, các nguồn phát sinh chất thải từ Cơ sở đều được quản lý 
theo đúng quy định. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Công ty TNHH CK Frozen Foods Việt Nam cam kết về tính chính xác, 
trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

Công ty TNHH CK Frozen Foods Việt Nam cam kết việc xử lý chất thải 
đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về 
bảo vệ môi trường khác có liên quan. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Hai thành viên 
trở lên số 0312059802, đăng ký lần đầu ngày 21/11/2012, đăng ký thay đổi lần 
thứ 8 ngày 13/7/2018 

- Giấy tờ về đất đai: 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT06274 do Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tiền Giang cấp ngày 22/02/2018. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT06275 do Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tiền Giang cấp ngày 22/02/2018. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số T-
00085QSDĐ/3479/TQDUB 

- Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải. 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

- Sơ đồ mặt bằng thu gom, thoát nước thải, nước mưa của cơ sở 

- Các kết quả quan trắc môi trường của cơ sở 

- Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 Quyết định phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy chế biến thủy sản, tổng 
công suất 4.900 tấn sản phẩm/năm. 

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 194/GP-UBND ngày 
07/6/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang. 

- Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 600/GP-UBND ngày 
26/10/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang. 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 2588/GXN-
STNMT ngày 06/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 
611/TD-PCCC ngày 23/8/2017 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an 
tỉnh Tiền Giang. 

- Phương án chữa cháy của cơ sở đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH 
Công an tỉnh Tiền Giang phê duyệt ngày 29/03/2019. 

- Các hợp đồng xử lý chất thải của cơ sở (Hợp đồng xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, bùn thải, phế liệu). 

- Biên bản thanh tra. 
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IMCERTS 180 

sÑ: 04908/KQPT/2022 

TIÆN GIANG 

ia chi 

n måu 

khách h£ng : cÔNG TY TNHH CK FROZEN FOODS VIÆT NAM 

STT 

3 

uÝi l¥y m«u : NguyÅn Hïu NhiÁu 

6 

7 

10 

a �iem/VË trí lây mâu: �âu ra hÇ thông xí lý n°Ûc th£i (X: 1142696; Y: 0559056) 

11 

nh­n m©u : 13/12/2022 

pH 
NhiÇt �Ù 

BOD, 
COD 

TSS 

SÞ KHOA HÌC VÀ CÔNG NGHÆ TÈN GIANG 
TRUNG TÂM Kø THU¢T VÀ CÔNG NGHÆ SINH HÌC Hac-MRA 

Dia chi. QuÑc lÙ 50 - ¥p HÙi Gia - xã Mù Phong- TP. Mù Tho - Tiên Giarg DiÇn thoai: 0273 3 872 175 

Ap Tân Thu­n B - Xã Bình �éc - Huyên Châu Th£nh - Tinh Tiên Giang 
: N°Ûc th£i sau xí lý 

Chi tiêu phân tích 

Amoni (tinh theo N) 

TÓng Nit¡ 
TÓng Photpho (tính theo P) 
Clo d° 

D§u má �Ùng thñc v­t 
Coliforms 

Phå trách phòng thí nghiÇm 

TrËnh ThË Th³ng 

A)1 ban �iuulh l°ðug 0D. Gii han plhät hiÇn 

Aya này klhông 

" khing plh£t lhiÇn A chi cç gi£ trË trên m«u phân tich. 

KÉT QU¢ PHÂN TÍCH 

L Àn ban h£nlh: 07 

�¡n vË 

mg/L 
mg/L 
mg/L 

mg/L 
mg/L 

Fax: 0273 3 880 708 

mg/L 
mg/L 
mg/L 

MPN/100mL 

Ngày l¥y m«u : 13/12/2022 

Ngày xu¥t k¿t qu£ : 23/12/2022 

K¿t qu£ 
7,76 

30,5 

Tãc sao chép 1nÙt ph©n hay to£n bÙ n¿u kh ing d°ãc sc dÓug ÷ báng vn l£n cça Gi£n 

20,0 

27,9 
17,0 

0,92 
25,6 
8,31 

KPH (MDL= 0,50) 
KPH (MDL= 0,30) 

4,9 x 102 

-() Chi tieu drãe 

dÑc 

-(): Chi tieu chua d°ñc chi djnh 
plhu thñe hiÇn 

Mã sÑ m«u: 1821 222 

TCVN 6492:20| 1 

SMEWW 2550B:2017 

TCVN 6625:2000 

Ph°¡ng pháp 

SMEWW 5210 D:2017 

TCVN 5988:1995 

SMEWW 5220 C:2017 

TCVN 6638:2000 

A 

TCVN 6202:2008 

yIETHAS 

TCVN 6225-3:2011 

GÒNG NGHÆ 

VJLAS 369 

TRUNG TÂM 
KÝ THU¬T VÀ 
CÔNG NGH¼ 

SINH HÌC 

TiÃn Giang, ngày 23 tháng l2 n�m 2022 
GIÁM �ÐC 

SMEWW 5520 B&F:2017 

TCVN 6187-2:1996 

Irung tâm Kù thu£t v£ Côug nglÇ Sinh hec Ten iaig. 

Ngày ban hanh: 20/11/2020 
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SO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VltT NAM 

THANH TRA SO B§c J@.p - Ty: do - Hs,nh phuc 
TiJn Giang, ngay 05 thang 7 nam 2023 

BIEN BAN THANH TRA 
Vi~c ch§p hanh phap lu~t v~ bao vf moi trtrO'Dg 

Th\Ic hien Quy~t dinh s8 4 7 /QD-Tfr ngay 05/6/2023 ctia Chanh th~ tra 
So Tai nguyen va Moi trucmg v8 vi~c thanh tra vi~c ·chdp hanh phap lu~t ve bao 
v~ moi truong dBi voi Chi nhanh Cong ty TNHH CK Frozen Foods Vi~t Nam 
(sau day g9i tit la Chi nhanh Cong ty), dia chi dp Tan Thu~.n, xa Blnh Due, 
huy~n Chau Th~ tinh Ti~n .Giang. • .r ··-

Hom nay, vao luc 8 gicr 30 phut, ngay 05/7/2023 ~i Cong ty, 
I. Thanh phAn: 
1. B,i di~n co· quan ti~n hanh thanh tra: 
- Ong Le Dang Hung - Chuc \f\l: Chanh Thanh tra So Tai nguyen va Moi 

trucrng; 
- Ong Cu Thai Nguyen - Chuc V\l: Thanh tra vien So Tai nguyen va Moi 

trucrng; 
2. B,i difn Cong ty: 
- Ong Le Van Hoai - Chuc V\l: Giam dBc chi nhanh. 
- Ba Van Thi Lanh - Chuc V\l: Ph6 phong t8ng hqp. 
3. D~i difn co· quan, t6 chuc co lien quan: 
- Ong Duong QuBc Lam - Chuc v1:1: Chuyen·vien Sa Tai nguyen va Moi 

trucrng huy~n Chau Thanh. • 
II. N9i dung va k~t qua thanh tra: 
2.1. Thong tin chung: 
Ten t8 chuc: Chi nhanh Cong ty TNHH CK Frozen Foods Vi~t Nam, dia 

chi dp Tan Thu~ B, xa Binh Due, huy~n Chau Thanh, tinh Ti8n Giang ho~t 
d{mg theo tiy quyBn ctia Cong ty TNHH CK Frozen Foods Vi~t Nam, dia chi 1:n,l 
so chinh: 01 D~g Van Sam, phuong 9, qu~ Phu Nhu~, thanh ph8 H6 Chi 
Minh. 

Ma s6 doanh nghiep: 0312059802. 
Gidy chung nh~ doanh nghiep: Cong ty trac.h nhiem huu h~ hai thanh 

vien tro len; dang ky lful ddu ngay 21/11/2012, dang ky thay dBi lful thu 11 ngay 
27/12/2022; noi cdp: Phong dang ky kinh doanh thu{>c So K8 hofiich va DAu tu 
thanh ph3 H6 Chi Minh. • 

Ngucri d(ili di~n thep phap lu~t: Plw1n Le Nguyen Hao. Gioi tinh: Nu. 
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Chuc danh: Giam d6c. 
Lo~i hinh san xudt: ch~ bi~n thuy san, cong sudt nam 2022 la 2.500 tin 

san phfun/nam. 
2.2. Kit quiz ki€m tra: 
- Cong ty duqc Uy ban nhan dan tinh phe duy~t bao cao DTM d\f an oga 

1nay ch~ bi~n thuy san, t6ng cong sudt 4.900 t:ln san phfun/nam t~ Quyet dirih 
sf> 1007 /QE>-UBND ngay 17/4/2018. 

- Cong ty duqc Sa Tai nguyen va Moi trucmg cdp Gidy xac nh~ h~an 
thanh cong trinh bao v~ moi trucmg cua d\l' an nha may che bi8n thuy san, tong 
cong sudt 4.900 t:ln san phfun/nam s6 2588/GXN-STNMT ngay 06/6/2019. 

- Cong ty co tli\fc quart tr~c moi truong va bao cao cong tac bao ve moi 
truong nam 2022 theo quy djnh. 

- Cong ty c6 h~ thf>ng thu gom nu6c mua tach rieng v6i h~ th6ng thu 
gom, xu ly nu6c thai. 

- Nu6c thai bao g6m nu6c thai sinh ho~t va nu6c thai san xudt, t6ng 
luqng nu6c thai khoang 110 m3 /ngay dem. Nu6c thai sinh ho~t duqc XU ly so b(> 
(bfulg be t\f ho~i dBi v6i nu6c thai nha v~ sinh va be tach dAu mo df>i vai nuoc 
thai nha an) sau d6 thu gom dua vao h~ thf>ng xu ly nu6c thai t~p trung. Nu6c 
thai San xudt duqc thu gom dua vao he thf>ng XU ly nu6c thai ~p trung. Cong ty 
c6 xay d\fng h~ thf>ng xu ly nu6c thai cong suit 300 m3 /ngay dem. Quy trinh 
cong ngh~ h~ thf>ng xu ly nu6c thai g6m cac cong do~ chinh nhu sau: nu6c thai 

h ,. th:.. th h" th th·" b' ~- b~ d'" 1 b~ y ong u gom o u gom 1et I tuyen no1 e 1eu uu e 
sinh h9c kY. khi be sinh hQC thi8u khi b@ sinh hQC hi8u khi be ling sinh 
hQC be khu trimg CQt lQC ap l\rc ngu6n ti8p nh~ song Ti~n. Theo k8t 
qua phan tich ngay 29/6/2023 cua Truog tam Ky thu~t va Cong nghe sinh hQc 
thi nu6c thai cua Cong ty d~t quy chuful tru6c khi thai ra moi trucmg. 

- Ch:lt thai rill sinh ho~t: Cong ty thu gom ky hqp d6ng thu gom, xu ly 
v6i Cong ty TNHH moi trucmg Thanh Tai. 

- Ph\l phfun, ph8 Heu ca: Cong ty thu gom,- ky hqp d6ng ban cho Cong ty 
TNHH san xudt va thuong m~i Thien Phat. 

- Ch:lt thai cong nghi~p: thung catton, bao tay, ung ... Cong ty thu gom, ky 
hqp d6ng xu ly v6i Cong ty TNHH TMDV moi trucmg Nam B(>. 

- Chit thai nguy h~i: chu y8u ddu nh6t thai, bong den thai, gie lau nhiBm 
ddu .. .luqng ch§.t thai nguy h~i nam 2022 la 63 kg. Cong ty c6 bf> tri khu V\IC luu 
gifr chdt thai !lguy h~i theo quy djnh. Cong ty hqp d6ng v6i Cong ty c6 phfui moi 
trucmg Vi~t Uc thu gom, xu ly. 

2.3. Cac yeu cdu il6i vai Cong ty: 
- Trong qua trinh ho~t d(>ng, Cong ty phai chdp hanh dung phap lu~t v~ 

bao v~ moi trucmg. 
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2. 4. Y !din cua don vj au9"c !dim tra: 

Th6ng nhAt n()i dung bien ban. 

Bien ban k~t thuc luc 1 O gicr 30 cung ngay c6 thong qua va d6ng Y ky 

Nguoi giam sat 

Le Daqg Hung; 

Le Van Hoai 

Nguoi l~p bien ban 

Cu Thai Nguyen 

Phong Quan ly moi trucmg 

Duong QuBc Lam 


